
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT KHU VỰC CAO LÃNH 2     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TTYT- KHNV      Mỹ Thọ, ngày  9  tháng  9 năm 2025
V/v gửi danh sách người thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh.

                   Kính gửi: Sở Y Tế Đồng Tháp.
 
     
            Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện Công văn số 1270/SYT-NVY ngày 11/04/2024 của Sở Y tế về 
việc hướng dẫn thực hành cấp giấy phép hành nghề giai đoạn chuyển tiếp thực 
hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trung tâm Y tế khu vực Cao Lãnh 2 báo cáo danh sách người thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 05: ( đính kèm danh sách).

Nơi nhận:
- SYT Đồng Tháp;
- Phòng NVY;
- Lưu VT, KHNV.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hồng

148a



STT Họ Và Tên
Cao đằng 

Điều dưỡng
Từ Ngày Đến Ngày

Khoa Thực 

Hành
Người Hướng Dẫn

Trình Độ

 Chuyên Môn
Số CCHN

Ngày Cấp

 CCHN
PHẠM VI HÀNH NGHỀ

09-09-2025 08/10//2025 Khoa Nhi CNĐD Nguyễn Thị Cẩm Vân CNĐD 001183/ĐT-CCHN 30/06/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-10-2025 08-11-2025
Khoa CSSKSS - 

Phụ sản
CNĐDPS. Bùi Ngọc Thật CNĐDPS 6378/ĐT-CCHN 07-02-2028

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

09-11-2025 08-12-2025
Khoa CC-HSTC - 

CĐ
CNĐD Nguyễn Thị Yến Oanh CNĐD 01204/ĐT-CCHN 26/02/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

09-12-2025 23-01-2026 Khoa Nội CNĐD Trà Cẩm Lành CNĐD 001179/ĐT-CCHN 30/12/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo 41/2005/QĐ-

BNV 22/04/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

24-01-2026 09-03-2026
Khoa Ngoại-PT- 

GMHS
CNĐD Hà Thị Thúy Ái CNĐD 1196/ĐT-CCHN 27/06/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

Võ Thị Diễm Thúy CĐĐD1

DANH SÁCH

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

( Kèm theo Công văn số :  148a  /TTYT-KHNV, ngày  9  tháng 9 năm 2025 của TTYT Khu vực Cao Lãnh 2)



09-09-2025 08/10//2025 Khoa Nhi CNĐD Nguyễn Thị Cẩm Vân CNĐD 001183/ĐT-CCHN 30/06/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-10-2025 08-11-2025
Khoa CSSKSS - 

Phụ sản
CNĐDPS. Bùi Ngọc Thật CNĐDPS 6378/ĐT-CCHN 07-02-2028

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

09-11-2025 08-12-2025
Khoa CC-HSTC - 

CĐ
CNĐD Nguyễn Thị Yến Oanh CNĐD 01204/ĐT-CCHN 26/02/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

09-12-2025 23-01-2026 Khoa Nội CNĐD Trà Cẩm Lành CNĐD 001179/ĐT-CCHN 30/12/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo 41/2005/QĐ-

BNV 22/04/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

24-01-2026 09-03-2026
Khoa Ngoại-PT- 

GMHS
CNĐD Hà Thị Thúy Ái CNĐD 1196/ĐT-CCHN 27/06/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-09-2025 08/10//2025 Khoa Nhi CNĐD Nguyễn Thị Cẩm Vân CNĐD 001183/ĐT-CCHN 30/06/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-10-2025 08-11-2025
Khoa CSSKSS - 

Phụ sản
CNĐDPS. Bùi Ngọc Thật CNĐDPS 6378/ĐT-CCHN 07-02-2028

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

Nguyễn Thúy Kiều CĐĐD2

CĐĐDHuỳnh Bích Ngọc3



09-11-2025 08-12-2025
Khoa CC-HSTC - 

CĐ
CNĐD Nguyễn Thị Yến Oanh CNĐD 01204/ĐT-CCHN 26/02/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

09-12-2025 23-01-2026 Khoa Nội CNĐD Trà Cẩm Lành CNĐD 001179/ĐT-CCHN 30/12/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo 41/2005/QĐ-

BNV 22/04/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

24-01-2026 09-03-2026
Khoa Ngoại-PT- 

GMHS
CNĐD Hà Thị Thúy Ái CNĐD 1196/ĐT-CCHN 27/06/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-09-2025 08/10//2025 Khoa Nhi CNĐD Nguyễn Thị Cẩm Vân CNĐD 001183/ĐT-CCHN 30/06/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-10-2025 08-11-2025
Khoa CSSKSS - 

Phụ sản
CNĐDPS. Bùi Ngọc Thật CNĐDPS 6378/ĐT-CCHN 07-02-2028

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

09-11-2025 08-12-2025
Khoa CC-HSTC - 

CĐ
CNĐD Nguyễn Thị Yến Oanh CNĐD 01204/ĐT-CCHN 26/02/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

09-12-2025 23-01-2026 Khoa Nội CNĐD Trà Cẩm Lành CNĐD 001179/ĐT-CCHN 30/12/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo 41/2005/QĐ-

BNV 22/04/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Nguyễn Văn No CĐĐD4

CĐĐDHuỳnh Bích Ngọc3



24-01-2026 09-03-2026
Khoa Ngoại-PT- 

GMHS
CNĐD Hà Thị Thúy Ái CNĐD 1196/ĐT-CCHN 27/06/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-09-2025 08/10//2025 Khoa Nhi CNĐD Nguyễn Thị Cẩm Vân CNĐD 001183/ĐT-CCHN 30/06/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

09-10-2025 08-11-2025
Khoa CSSKSS - 

Phụ sản
CNĐDPS. Bùi Ngọc Thật CNĐDPS 6378/ĐT-CCHN 07-02-2028

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y.

09-11-2025 08-12-2025
Khoa CC-HSTC - 

CĐ
CNĐD Nguyễn Thị Yến Oanh CNĐD 01204/ĐT-CCHN 26/02/2021

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

09-12-2025 23-01-2026 Khoa Nội CNĐD Trà Cẩm Lành CNĐD 001179/ĐT-CCHN 30/12/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo 41/2005/QĐ-

BNV 22/04/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

24-01-2026 09-03-2026
Khoa Ngoại-PT- 

GMHS
CNĐD Hà Thị Thúy Ái CNĐD 1196/ĐT-CCHN 27/06/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

hộ sinh, Kỹ thuật y.

5
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
CĐĐD

Nguyễn Văn No CĐĐD4


